
DANH SÁCH BẢN ÁN CÓ THỂ KHIẾN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN  
Nếu quý vị có tiền án, quý vị có khả năng không đủ điều kiện tùy theo thời gian vụ việc đó xảy ra cách đây bao lâu. 

Nếu quý vị có tình trạng khiến quý vị có thể không đủ điều kiện, BCU sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá để xác định khả năng phù hợp. 
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❖ CÁC TỘI DANH ĐÃ PHẠM TRONG VÒNG 5 NĂM: Hai tiền án trở lên do vi phạm Mục 813.010 (Lái xe trong tình trạng chịu ảnh 
hưởng của chất gây say (DUII)) hoặc Mục 830.325 (Điều khiển thuyền khi đang chịu ảnh hưởng của chất gây say (BUII)) của Bộ 
luật Sửa đổi của Oregon (ORS) hoặc bị kết án khinh tội theo luật ở bất kỳ khu vực pháp lý nào áp dụng phạt hình sự đối với việc 
điều khiển xe hoặc thuyền trong khi đang chịu ảnh hưởng của chất gây say, nếu cả hai tội đều xảy ra trong vòng 5 năm kể từ ngày 
nộp hồ sơ kiểm tra lý lịch tư pháp. 

 

❖ CÁC TỘI DANH ĐÃ PHẠM TRONG VÒNG 10 NĂM: Bị kết án bất kỳ khinh tội hoặc trọng tội nào, ở bất kỳ khu vực pháp lý nào, 

không được liệt kê là 5 năm hoặc vĩnh viễn, nếu việc kết án xảy ra trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp hồ sơ kiểm tra lý lịch tư 

pháp. 

Bao gồm nỗ lực, xúi giục hoặc âm mưu thực hiện bất kỳ tội nào thuộc loại này. 
 

❖ CÁC TỘI DANH PHẢI THEO DÕI VĨNH VIỄN: Bị kết án vì bất kỳ tội nào được liệt kê dưới đây hoặc phạm tội ở khu vực pháp lý 
khác tương đương đáng kể với bất kỳ tội nào ở Oregon. Bao gồm nỗ lực, xúi giục hoặc âm mưu thực hiện bất kỳ tội nào thuộc loại 
này. Lưu ý: nếu quý vị là đối tượng theo Mục 443.004 của ORS; việc bị kết án về bất kỳ tội danh nào thuộc loại này có thể dẫn đến 
việc quý vị Không đủ Điều kiện được làm ở vị trí là mục đích của việc kiểm tra lý lịch tư pháp này.* 

 
Bỏ rơi trẻ em [ORS 163.535] 
Ngược đãi động vật nghiêm trọng I [ORS 167.322] 
Trộm cắp danh tính nghiêm trọng [ORS 165.803] 
Giết người nghiêm trọng [ORS 163.095] 
Trộm cắp nghiêm trọng I [ORS 164.057] 

Giết người bằng xe nghiêm trọng [ORS 163.149] 

Ngược đãi động vật I [ORS 167.320] 
Cố ý gây hỏa hoạn I [ORS 164.325] 
Tấn công I [ORS 163.185] 
Tấn công II [ORS 163.175] 
Tấn công III [ORS 163.165] 

Trộm I [ORS 164.225] 

Trộm II [ORS 164.215] 
Mua bán người dưới 18 tuổi [ORS 163.537] 

Bỏ bê con cái I [ORS 163.547] 

Ép buộc [ORS 163.275] 

Ép buộc mại dâm [ORS 167.017] 

Tội phạm máy tính [ORS 164.377] 

Tham gia vào hành vi phạm tội tình dục với trẻ vị thành niên [ORS 163.435] 

Ngược đãi I [ORS 163.205] 

Ngược đãi II [ORS 163.200] 

Tàng trữ tài liệu giả mạo I [ORS 165.022] 
Tàng trữ thiết bị giả mạo [ORS 165.032] 
Vô ý giết người [ORS 163.145] 
Khuyến khích lạm dụng tình dục trẻ em I [ORS 163.684] 
Khuyến khích lạm dụng tình dục trẻ em II [ORS 163.686] 
Khuyến khích lạm dụng tình dục trẻ em III [ORS 163.687] 
Giả mạo I [ORS 165.013] 

Trộm cắp danh tính [ORS 165.800] 
Loạn luân (nếu có nạn nhân là trẻ em) [ORS 163.525] 
Xâm phạm quyền riêng tư cá nhân I [ORS 163.701] 
Xâm phạm quyền riêng tư cá nhân II [ORS 163.700] 
Bắt cóc I [ORS 163.235] 
Bắt cóc II [ORS 163.225] 
Dụ dỗ trẻ vị thành niên [ORS 167.057] 
Ngộ sát I [ORS 163.118] 
Ngộ sát II [ORS 163.125] 
Giết người I [ORS 163.107] 
Giết người II [ORS 163.115] 
Dụ dỗ tình dục trẻ em qua mạng I (Nếu người phạm tội tin rằng trẻ đó nhỏ 
hơn người phạm tội 5 tuổi) [ORS 163.433] 
Dụ dỗ tình dục trẻ em qua mạng II (Nếu người phạm tội tin rằng trẻ đó nhỏ 
hơn người phạm tội 5 tuổi) [ORS 163.432] 

Trộm cắp hàng bán lẻ có tổ chức [ORS 164.098] 

 
Trả tiền để xem hành vi tình dục của trẻ em [ORS 163A.005] 
Sở hữu tài liệu khiêu dâm trẻ em I [ORS 163.688] 
Sở hữu tài liệu khiêu dâm trẻ em II [ORS 163.689] 
Tấn công quyền riêng tư [ORS 163.467] 

Quảng bá mại dâm [ORS 167.012] 

Hành vi khiếm nhã nơi công cộng [ORS 163.465] 
Mua dâm trẻ vị thành niên (Nếu tòa án coi đó là tội về tình dục hoặc là 
tội thứ hai hoặc tiếp theo) [ORS 163.413] 
Hiếp dâm I [ORS 163.375] 
Hiếp dâm II [ORS 163.365] 
Hiếp dâm III [ORS 163.355] 
Cướp I [ORS 164.415] 
Cướp II [ORS 164.405] 
Lạm dụng tình dục I [ORS 163.427] 
Lạm dụng tình dục II [ORS 163.425] 
Lạm dụng tình dục III [ORS 163.415] 

Tấn công tình dục động vật [ORS 167.333] 
Tấn công tình dục (người phạm tội ít nhất 18 tuổi) [ORS 163.445] 
Kê gian I [ORS 163.405] 
Kê gian II [ORS 163.395] 
Kê gian III [ORS 163.385] 

Giết người bằng cách siết cổ [ORS 163.187] 
Bắt người làm nô lệ không tự nguyện I [ORS 163.264] 
Bắt người làm nô lệ không tự nguyện II [ORS 163.263] 
Trộm cắp I [ORS 164.055] 

Trộm cắp dịch vụ [ORS 164.125] 

Buôn bán người [ORS 163.266] 
Vận chuyển nội dung khiêu dâm trẻ em vào tiểu bang [ORS 163A.005] 

Xâm nhập tình dục trái pháp luật I [ORS 163.411] 

Xâm nhập tình dục trái pháp luật II [ORS 163.408] 
Sử dụng trẻ em để thể hiện hành vi khiêu dâm [ORS 163.670] 

Các tội danh về ma túy: 
Tất cả các quy định và tội danh về sản xuất/giao nhận [ORS Ch. 475] 
Đưa chất bị kiểm soát vào cơ thể của người khác [ORS 475.910] 

Tiêm chích cho một người khác dưới 18 tuổi [ORS 475C.349] 

Khiến cho một người khác ăn phải chất bị kiểm soát 
[ORS 475.908] 

Phạt đối với hành vi phân phối ma túy cho trẻ vị thành niên [ORS 

475.906] 
Những hành vi bị nghiêm cấm đối với người đăng ký (với Hội đồng 
Dược) [ORS 475.914] 
LƯU Ý: một bản án liên quan đến cần sa không phải là PDQ nếu cáo 
buộc đó không còn là tội hình sự 

 



TÌNH TRẠNG HÌNH SỰ CÓ THỂ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
Nếu quý vị có tình trạng khiến quý vị có thể không đủ điều kiện, BCU sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá để xác định khả năng phù hợp. 
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Các tình trạng có thể không đủ điều kiện chỉ liên quan đến các tội danh phải theo dõi vĩnh viễn: 

o Lệnh còn hiệu lực ở bất kỳ khu vực pháp lý nào 

o Hoãn thi hành án, tha có điều kiện hoặc tham gia chương trình chuyển hướng 

o Việc bắt giữ, buộc tội hoặc cáo trạng chưa được giải quyết 

o Bắt giữ tại bất kỳ khu vực pháp lý nào với tư cách là kẻ chạy trốn khỏi một tiểu bang khác hoặc kẻ 
trốn tránh công lý vì tội phải theo dõi vĩnh viễn dẫn đến bản án hoặc tình trạng có thể không đủ điều 
kiện. 

o Xét xử tại tòa án vị thành niên ở bất kỳ khu vực pháp lý nào với kết luận rằng người đó phải chịu 
trách nhiệm về một tội phải theo dõi vĩnh viễn sẽ dẫn đến bị kết án nếu do người lớn thực hiện 

o Kết luận về “có tội ngoại trừ mất trí” đối với một tội phạm 

❖ Các tình trạng có thể không đủ điều kiện liên quan đến tất cả các tội danh đã phạm trong vòng 5 
năm/10 năm/giám sát vĩnh viễn: 

o Hiện đang bị quản chế, tạm tha hoặc bị giám sát sau khi ra tù vì một bản án có thể khiến quý vị 
không đủ điều kiện 

o Vi phạm quy định giám sát sau khi ra tù, tạm tha hoặc quản chế đối với một bản án có thể khiến quý 
vị không đủ điều kiện nếu trong vòng 5 năm kể từ ngày xác định sự phù hợp 

o Đăng ký là tội phạm tình dục ở bất kỳ khu vực pháp lý nào (lưu ý: Tình trạng này có thể là do tòa 
xét xử dành cho trẻ vị thành niên). 

 
Ghi chú về trường hợp loại trừ bắt buộc: 
 

* Là đối tượng của ORS 443.004. Nếu quý vị là đối tượng ORS 443.004, quý vị có thể bị coi là không đủ điều kiện cho vị trí yêu cầu 
kiểm tra lý lịch tư pháp này. ORS 443.004 không cho phép sử dụng quỹ công để hỗ trợ, dù là toàn bộ hoặc một phần, việc làm ở bất kỳ 
cương vị nào của một cá nhân bị kết án một hoặc nhiều bản án phải theo dõi vĩnh viễn được liệt kê trong tờ rơi này. Những người là 
đối tượng của ORS 443.004 bao gồm: 

• Nhân viên của các cơ quan chăm sóc sức khỏe tại nhà hoặc các cơ quan chăm sóc tại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc hoặc 
tiếp xúc trực tiếp với thân chủ 

• Nhân viên của bất kỳ chương trình, cơ quan, cơ sở cư trú hoặc nhà ở nào dành cho người khuyết tật về trí tuệ hoặc phát 
triển, bao gồm cả nhân viên hỗ trợ cá nhân. 

• Nhân viên chăm sóc tại nhà cho người già và người khuyết tật (APD) 

• Nhân viên của các cơ sở chăm sóc nội trú APD, cơ sở hỗ trợ sinh hoạt hoặc nhà nuôi dưỡng người lớn (các cơ sở điều 
dưỡng không phải tuân thủ ORS 443.004) 

• Bất kỳ dịch vụ sức khỏe tâm thần/sức khỏe hành vi nào, bao gồm các chuyên gia hỗ trợ đồng đẳng (các nhà cung cấp dịch vụ 
điều trị lạm dụng chất gây nghiện cũng là đối tượng): Các bản án của trường hợp loại trừ bắt buộc đối với nhóm này chỉ bao 
gồm Giết người nghiêm trọng, Giết người I, Giết người II, Hiếp dâm I, Kê gian I, Xâm nhập tình dục trái pháp luật I hoặc Lạm 
dụng tình dục I. 
 

Trong một số trường hợp nhất định, quý vị có thể được phép ở lại với người sử dụng lao động của quý vị. Thông tin chi tiết hơn về 
ORS 443.004 có trong phần ủy quyền và tiết lộ mà quý vị đọc khi cho phép kiểm tra lý lịch tư pháp. 

 
Danh sách trường hợp loại trừ của Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG). Một số bản án nhất định đưa mọi người vào danh sách OIG, còn 
được gọi là Danh sách các cá nhân và tổ chức bị loại trừ. Nếu có tên trong danh sách, quý vị không đủ điều kiện đảm nhận nhiều vị trí 
làm việc hoặc tình nguyện khác nhau: 

• Cơ quan chăm sóc tại nhà hoặc cơ quan chăm sóc sức khỏe tại nhà 

• Bất kỳ cơ sở cư trú hoặc nhà ở nào dành cho người già và người khuyết tật 

• Trung tâm nuôi dưỡng người lớn dành cho người khuyết tật về trí tuệ hoặc phát triển 

• Nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc chăm sóc tại nhà 

• Người có chứng chỉ nhân viên y học cổ truyền 

Quý vị có thể kiểm tra xem quý vị có tên trong danh sách này hay không tại https://exclusions.oig.hhs.gov/. 

https://exclusions.oig.hhs.gov/

